	SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO ĐĂKLĂK
TRƯỜNG THPT LÊ HỒNG PHONG

TỔ HOÁ HỌC
	          ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II

          Môn: Hóa học 10 

          Năm học: 2014 – 2015

Thời gian làm bài: 45 phút (không kể thời gian giao đề)


	ĐỀ CHÍNH THỨC 01


Bài 1 (2,5 điểm):
Hoàn thành phương trình hóa học của các phản ứng sau (ghi rõ điều kiện phản ứng nếu có).

 a. ZnS + HCl
[image: image1.wmf]®

                                          b. SO2 + Br2 + H2O 
[image: image2.wmf]®

   
             c. H2S + O2(dư) 
[image: image3.wmf]®

                                    d. NaOH + SO2 
[image: image4.wmf]mol 2 : 1

¾¾¾®


       e. Al +H2SO4 loãng 
[image: image5.wmf]®

                                     

Bài 2 (2,0 điểm):
Bằng phương pháp hóa học hãy phân biệt các dung dịch mất nhãn riêng biệt sau (viết các phương trình hóa học xảy ra nếu có):  
KNO3; H2SO4 ; K2SO4; BaCl2
Bài 3 (0,5 điểm): 

Trong y học, dược phẩm Nabica (NaHCO3) dùng để trung hòa bớt lượng HCl dư trong dạ dày. Tính thể tích dung dịch HCl 0,035M (nồng độ axit trong dạ dày) được trung hòa khi uống 0,336 gam NaHCO3.

Bài 4 (2,0 điểm):   
        Cho cân bằng hóa học sau: 2SO2(k) + O2(k) (  2SO3 (k)                           
[image: image6.wmf]D

H < 0
Cân bằng của phản ứng sẽ chuyển dịch theo chiều nào nếu ta thay đổi các yếu tố sau ( có giải thích)


a. Tăng nhiệt độ.


b. Giảm áp suất.


c. Thêm khí oxi vào.


d. Dùng chất xúc tác.
Bài 5 (3 điểm):


Hòa tan hoàn toàn 11,4 gam hỗn hợp X gồm Fe và Mg trong dung dịch H2SO4 đặc, nóng, vừa đủ. Sau phản ứng xảy ra hoàn toàn, thấy thoát ra 7,84 lít khí SO2 duy nhất (ở đktc) và dung dịch Y.

   a. ( 1,5 điểm): Tính thành phần % khối lượng mỗi kim loại trong X. 

   b. ( 0,5 điểm): Tính tổng khối lượng muối khan thu được trong dung dịch Y.
   c. ( 1,0 điểm): Nung nóng 1/2 hỗn hợp X với 0,84 lít oxi (ở đktc) thu được hỗn hợp rắn Z. Cho toàn bộ rắn Z phản ứng với dung dịch H2SO4 đặc, nóng, dư thu được V lít khí SO2 (ở đktc). (Các phản ứng xảy ra hoàn toàn). Tìm V?
Cho: Fe =56; Mg=24; O=16; H =1; C = 12; Na=23; S=32  

(Học sinh không được sử dụng bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học)

----------------------------Hết------------------------

	SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO ĐĂKLĂK

TRƯỜNG THPT LÊ HỒNG PHONG

TỔ HOÁ HỌC
	          ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II

          Môn: Hóa học 10 

          Năm học: 2014 – 2015

Thời gian làm bài: 45 phút (không kể thời gian giao đề)


	ĐỀ CHÍNH THỨC 02


Bài 1 (2,5 điểm):
  Hoàn thành các phương trình hóa học của các phản ứng sau ( ghi rõ điều kiện phản ứng nếu có).

a. NaOH + H2S 
[image: image7.wmf]mol 2 : 1

¾¾¾®




         c. Zn + H2SO4 loãng 
[image: image8.wmf]®


b. H2S + O2 (thiếu) 
[image: image9.wmf]®

                                            d. SO2 + Cl2 + H2O 
[image: image10.wmf]®


e. FeS + HCl 
[image: image11.wmf]®


Bài 2 (2,0 điểm)  

      Bằng phương pháp hóa học hãy phân biệt các dung dịch mất nhãn riêng biệt sau (viết các phương trình hóa học xảy ra nếu có):  
     Na2SO4; Ca(NO3)2;  H2SO4; KI

Bài 3 (0,5 điểm): 

Trong y học, dược phẩm Nabica (NaHCO3) dùng để trung hòa bớt lượng HCl dư trong dạ dày. Tính thể tích dung dịch HCl 0,0525M (nồng độ axit trong dạ dày) được trung hòa khi uống 0,504 gam NaHCO3.

Bài 4 (2,0 điểm):   

        Cho cân bằng hóa học sau: CaCO3 (r) 
[image: image12.wmf]¾¾®

¬¾¾

  CaO (r) +  CO2 (k)                       
[image: image13.wmf]D

H > 0
Cân bằng của phản ứng sẽ chuyển dịch theo chiều nào nếu ta thay đổi các yếu tố sau ( có giải thích)


a. Giảm nhiệt độ.


b. Giảm áp suất.


c. Lấy bớt khí CO2 ra

d. Dùng chất xúc tác.
Bài 5 (3 điểm) 

Hòa tan hoàn toàn 11,1 gam hỗn hợp A gồm Al và Fe trong dung dịch H2SO4 đặc, nóng, vừa đủ. Sau phản ứng xảy ra hoàn toàn, thấy thoát ra 8,4 lít khí SO2 duy nhất (ở đktc) và dung dịch B.

   a. ( 1,5 điểm): Tính thành phần % khối lượng mỗi kim loại trong A. 

   b. ( 0,5 điểm): Tính tổng khối lượng muối khan thu được trong dung dịch B.

   c. ( 1,0 điểm): Nung nóng 1/2 hỗn hợp A với V lít oxi (đktc) thu được hỗn hợp rắn X. Cho toàn bộ rắn X phản ứng với dung dịch H2SO4 đặc, nóng, dư thu được 1,96 lít khí SO2 (đktc). (Các phản ứng xảy ra hoàn toàn). Tìm V? 

 Cho: Fe =56; Al =27; O=16; H =1; C = 12; Na=23; S=32  

(Học sinh không được sử dụng bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học)

----------------------------Hết------------------------

	SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO ĐĂKLĂK

TRƯỜNG THPT LÊ HỒNG PHONG

TỔ HOÁ HỌC
	ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II

          Môn: Hóa học 10 

          Năm học: 2014 – 2015



	ĐỀ CHÍNH THỨC 01


Bài 1 (2,5 điểm): Mỗi phương trình đúng được 0,5 điểm.Thiếu cân bằng và điều kiện phản ứng trừ  0,25 điểm.    a.  ZnS + 2HCl
[image: image14.wmf]®

 ZnCl2 + H2S                            b.  SO2 + Br2 + 2H2O ( 2HBr + H2SO4
           c.  2H2S + 3O2(dư) [image: image16.png]


  2SO2 + 2H2O                     d.  2NaOH + SO2  [image: image18.png]TLmel2i



   Na2SO3 + H2O     
           e.  2Al +3H2SO4 loãng 
[image: image19.wmf]®

 Al2(SO4)3 + 3H2
Bài 2 (2,0 điểm):  Lấy mỗi chất một ít ra các ống nghiệm riêng biệt rồi đánh số từ 1đến 4
	
	KNO3
	H2SO4
	K2SO4
	BaCl2

	Quỳ tím
	-
	Hóa đỏ
	-
	-

	dd  BaCl2
	-
	
	Kết tủa trắng
	-

	dd AgNO3
	· (Còn lại)
	
	
	Kết tủa trắng


PTHH:        BaCl2 + K2SO4 ( BaSO4 + 2KCl;       2AgNO3 + BaCl2 ( Ba(NO3)2 + 2AgCl
Bài 3 (0,5 điểm): 

   nNaHCO3 = 0,004 mol
  ptpư: NaHCO3 + HCl 
[image: image20.wmf]®

 NaCl + CO2 + H2O                                                                    ( 0,25 điểm)
            0,004        0,004                                            (mol)

     VHCl = 0,004/0,035 = 0,114 (l)                                                                                           (0,25 điểm)
Bài 4 (2,0 điểm):   Trả lời đúng mỗi ý được 0,5 điểm
        Cho cân bằng hóa học sau: 2SO2(k) + O2(k) (  2SO3 (k)                           
[image: image21.wmf]D

H < 0
a. Tăng nhiệt độ, cân bằng trên chuyển dịch theo chiều nghịch, là chiều của phản ứng thu nhiệt.
b. Giảm áp suất, cân bằng trên chuyển dịch theo chiều nghịch, là chiều làm tăng số mol khí.
c. Thêm khí oxi vào, cân bằng trên chuyển dịch theo chiều thuận vì chiều thuận là chiều làm giảm nồng độ của oxi thêm vào. 
d. Dùng chất xúc tác, cân bằng trên không bị chuyển dịch vì chất xúc tác không ảnh hưởng đến cân bằng hóa học.
Bài 5 (3 điểm):

	a.       

                    2Fe   +6H2SO4 đặc, nóng     ( Fe2(SO4)3 +3SO2 + 6H2O                   
                       x      3x                                     x/2              1,5x                      (mol)
                   Mg   +2H2SO4 đặc, nóng     ( MgSO4 +SO2 + 2H2O
                     y         2y                                     y             y                              (mol)
	0,5điểm


	
	

	Gọi số mol Fe và Mg lần lượt là x và y (mol)( mA=56x+24y=11,4 (g) (1)

   nSO2=0,35 (mol) => 1,5x + y = 0,35 mol (2) 

Giải hpt (1) và (2) ( x=0,15; y=0,125 (mol)                         

%mFe=73,68%;    %mMg=26,32%
	1,0điểm

	b.      m hh muối = mFe2(SO4)3 + mMgSO4 = 0,075x400 + 0,125x120 = 45 g
	0,5điểm

	c. Bản chất của 2 quá trình xảy ra như sau: nO2 = 0,0375 mol
   Gọi a là số mol của SO2
Fe0 ( Fe+3 + 3e                     O2     +  4e   ( 2O-2

 0,075           0,225               0,0375     0,15
 Mg0 ( Mg+2 +2e                   S+6  + 2e   (  S+4 (SO2) 

 0,0625            0,125
2a           a

 Theo định luật bảo toàn e ta có PT: 0,225 + 0,125 =0,15+ 2a ( a=0,1
Số mol của SO2 = số mol của S+4 =  0,1 mol

Thể tích của SO2= 0,1. 22,4= 2,24 lít
	1,0 điểm


	SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO ĐĂKLĂK

TRƯỜNG THPT LÊ HỒNG PHONG

TỔ HOÁ HỌC
	          ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II

          Môn: Hóa học 10 

          Năm học: 2014 – 2015



	ĐỀ CHÍNH THỨC 02


  Bài 1 (2,5 điểm): Mỗi phương trình đúng được 0,5 điểm.Thiếu cân bằng và điều kiện phản ứng trừ  0,25 điểm.

a. 2NaOH + H2S[image: image23.png]TLmel2i



 Na2S + 2H2O
            c. Zn + H2SO4 loãng 
[image: image24.wmf]®

 ZnSO4 + H2
b. 2H2S + O2 (thiếu) 
[image: image25.wmf]®

 2S + 2H2O                           d. SO2 + Cl2 + 2H2O 
[image: image26.wmf]®

2HCl+ H2SO4
e. FeS + 2HCl 
[image: image27.wmf]®

FeCl2 + H2S
Bài 2 (2,0 điểm):
Lấy mỗi chất một ít ra các ống nghiệm riêng biệt rồi đánh số từ 1đến 4
	
	Na2SO4
	Ca(NO3)2
	H2SO4
	KI

	Quỳ tím
	-
	-
	Hóa đỏ
	-

	dd  BaCl2
	Kết tủa trắng
	-
	
	-

	dd AgNO3
	
	-(còn lại)
	
	Kết tủa vàng


PTHH:     BaCl2 + Na2SO4 ( BaSO4 + 2NaCl ;       AgNO3 + KI ( KNO3 + AgI
Bài 3 (0,5 điểm): 

nNaHCO3 = 0,006mol
  ptpư: NaHCO3 + HCl 
[image: image28.wmf]®

 NaCl + CO2 + H2O                                                                    ( 0,25 điểm)
            0,006        0,006                                           (mol)

     VHCl = 0,006 / 0,0525 = 0,114 (l)                                                                                        (0,25 điểm)
Bài 4 (2,0 điểm):   Trả lời đúng mỗi ý được 0,5 điểm

        Cho cân bằng hóa học sau: CaCO3 (r) 
[image: image29.wmf]¾¾®

¬¾¾

  CaO (r) +  CO2 (k)                       
[image: image30.wmf]D

H > 0
a. Giảm nhiệt độ, cân bằng trên chuyển dịch theo chiều nghịch, là chiều của phản ứng tỏa nhiệt.
b. Giảm áp suất, cân bằng trên chuyển dịch theo chiều thuận, là chiều làm tăng số mol khí.
c. lấy bớt khí CO2 ra, cân bằng trên chuyển dịch theo chiều thuận vì chiều thuận là chiều làm tăng nồng độ của CO2 
d. Dùng chất xúc tác, cân bằng trên không bị chuyển dịch vì chất xúc tác không ảnh hưởng đến cân bằng hóa học.
Bài 5 (3 điểm):

	a.                      2Al   +6H2SO4 đặc nóng     ( Al2(SO4)3 +3SO2 + 6H2O                   
                            x      3x                                     x/2           1,5x                    (mol)
                        2Fe   +6H2SO4 đặc nóng     ( Fe2(SO4)3 +3SO2 + 6H2O                   
                            y      3y                                     y/2           1,5y                    (mol)
	0,5điểm


	    Gọi số mol Al và Fe lần lượt là x và y (mol)( mA=27x+56y=11,1 (g) (1)

   nSO2=0,375(mol) => 1,5x + 1,5y = 0,375mol (2) 

Giải hpt (1) và (2) ( x=0,1;    y=0,15 (mol)                         

%mAl=24,32%;    %mFe=75,68%
          
	1điểm

	
	

	b. 
 m hh muối = m Al2(SO4)3 + mFe2(SO4)3 = 0,05x342 + 0,075x400 = 47,1 g 
	0,5điểm

	c. Bản chất của 2 quá trình xảy ra như sau: 
Gọi a là số mol của O2
 Al0 ( Al+3 +3e                      O2 +        4e ( 2O-2

 0,05              0,15                    a              4a

 Fe0 ( Fe+3 +3e                      S+6  +         2e   (  S+4 (SO2)
 0,075            0,225                                0,175              0,0875
Theo định luật bảo toàn e ta có : 0,15 + 0,225 = 0,175 + 4a ( a=0,05
Vậy thể tích của O2= 0,05. 22,4= 1,12 lít
	1,0điểm
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